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V/v Hướng dẫn Công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với giống vật nuôi


	     Tuyên Quang, ngày 19 tháng 8 năm 2014

	                                 Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004, của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội khóa 11;

Căn cứ Quyết định số 61/2002/QĐ-BNN ngày 8 tháng 7 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục hàng hóa giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 66/2002/QĐ-BNN ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng;

 Căn cứ Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi.

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BNN ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi;

Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng hóa là giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng
- Giống lợn: Lợn đực, lợn cái thuần chủng; Lợn đực, lợn cái lai; Lợn thương phẩm nuôi thịt, Tinh dịch lợn đực giống.

- Giống gia cầm:

+ Giống gà: Giống gà nội; Gà chăn thả nhập nội; Gà công nghiệp hướng trứng; Gà công nghiệp hướng thịt.

+ Giống vịt: Vịt hướng thịt, vịt hướng trứng.

+ Giống ngan ngoại.

+ Giống ngỗng ngoại.
- Giống bò: Giống bò sữa và bò thịt; Tinh và phôi đông lạnh.

- Giống trâu: Trâu Murrah, trâu nội.

- Giống ngựa: Ngựa Carbadin, ngựa nội, ngựa lai.

- Giống dê: Dê sữa, Dê lai.

- Giống thỏ: Thỏ nội, Thỏ ngoại.

- Giống ong: Ong nội, ong ngoại.

2. Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân (Là Công ty, Doanh nghiệp, Trang trại, hộ gia đình..) thực hiện công bố chuẩn chất lượng đối với giống vật nuôi theo trình tự sau:
 a) Bước 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá là giống vật nuôi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng chăn nuôi (từ thứ 2 , 3, 4, 5, 6 hàng tuần trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ, lễ, tết), Sở nông nghiệp & PTNT Tuyên Quang.
            - Phòng chăn nuôi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu:

            + Hồ sơ đủ và đúng theo quy định thì làm giấy biên nhận đã nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân. 

            + Hồ sơ thiếu, không đúng theo quy định thì trả lại hồ sơ và ghi lại phần thiếu, không đúng để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

b) Bước 2: Phòng chăn nuôi Sở phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá, nếu:

            - Phù hợp với công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì trình Lãnh đạo Sở ký tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.

            - Không phù hợp với công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì lập Văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân tự hoàn thiện và công bố lại tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

            - Thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân từ thứ 2 , 3, 4, 5, 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

3.  Cách thức thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước và tại cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

4.  Thành phần, số lượng hồ sơ 

4.1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trang trại (bản sao công chứng).
4.2. Văn bản đề nghị công bố tiêu chuẩn cơ sở (theo mẫu 01A, 01B).
          4.3. Bản công bố các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật phải công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (theo mẫu 2, 2a, 2b, 2c. 2d; 3, 3a, 3b; 4, 4a, 4b; 5, 5a, 5b; 6, 6a, 6b; 7, 7a, 7b; 8, 8a, 8b; 9).


4.4. Biểu tổng hợp hiện trạng đàn gia súc gồm có trâu, bò, lợn, dê, thỏ và biểu tổng hợp bình tuyển đàn trâu, bò (theo mẫu 10,11,12,14).
4.5. Biểu tổng hợp hiện trạng đàn gia cầm gồm có gà, vịt, ngan, ngỗng (theo mẫu 13A, 13B). 
4.6. Biểu tổng hợp hiện đàn chim bồ câu (theo mẫu 15).
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

5. Thời hạn giải quyết
 Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc (mười lăm ngày), kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

6. Cơ quan thực hiện
 Phòng chăn nuôi, Sở nông nghiệp & PTNT Tuyên Quang. 

           Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang. 

7.  Căn cứ pháp lý
Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật phải công bố tiêu chuẩn chất lượng tại các mẫu nêu trên quy định tại Quyết định số 66/2002/QĐ-BNN ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng và Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi (có Quyết định kèm theo).

8. Kết quả thực hiện
 Văn bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
  Trên đây là Hướng dẫn Công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với một số giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến gửi Sở nông nghiệp và PTNT để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./. 
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